	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 31/01/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260126-0001
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	TRƯƠNG VĂN THUẬT
	THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0946655180
	26/01/2026 07:58:02
	29/01/2026 07:58:00
	27/01/2026 07:49:46
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-260123-0031
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	ĐỖ THỊ PHÚC
	SỐ NHÀ 66,ĐƯỜNG HT03,Thôn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0981760935
	26/01/2026 07:59:58
	29/01/2026 07:59:00
	29/01/2026 08:41:16
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.140-260126-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	PHÙNG VĂN MINH
	THÔN HỒNG KỲ, Tỉnh Thanh Hóa
	0339685094
	26/01/2026 08:40:42
	27/01/2026 08:39:59
	26/01/2026 15:29:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.140-260126-0003
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260126-0742)
	
	nguyễn tiên bình an
	THÔN LÊ GIANG
	0973412771
	26/01/2026 09:26:24
	26/01/2026 17:00:00
	26/01/2026 15:20:59
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.140-260126-0005
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN TIÊN NĂM
	THÔN LÊ GIANG, Tỉnh Thanh Hóa
	0973412771
	26/01/2026 09:27:40
	27/01/2026 09:26:59
	27/01/2026 10:49:13
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.140-260126-0006
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ THỊ TUYẾT
	THÔN 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0327688515
	26/01/2026 09:28:54
	02/02/2026 09:28:00
	28/01/2026 11:13:05
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.140-260126-0010
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260126-1703)
	
	Nguyễn Đức Hiếu
	THÔN HỒNG KỲ
	0383425641
	26/01/2026 10:01:24
	26/01/2026 17:00:00
	26/01/2026 15:15:53
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	8
	H56.140-260126-0009
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0383425641
	26/01/2026 10:02:22
	27/01/2026 10:01:59
	27/01/2026 10:41:46
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	9
	H56.140-260126-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN BÌNH
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0971692335
	26/01/2026 10:06:48
	27/01/2026 10:05:59
	26/01/2026 11:44:54
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	10
	H56.140-260126-0014
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN MAI
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0977724702
	26/01/2026 10:22:05
	27/01/2026 10:22:00
	26/01/2026 11:44:48
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	11
	H56.140-260126-0008
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	ĐẶNG VĂN THUYÊN
	THÔN XUÂN PHÚC, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
	0974565793
	26/01/2026 10:36:48
	29/01/2026 10:35:59
	27/01/2026 10:47:33
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.140-260126-0011
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	ĐẶNG VĂN THUYÊN
	THÔN XUÂN PHÚC, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
	0974565793
	26/01/2026 10:37:34
	29/01/2026 10:37:00
	27/01/2026 10:37:31
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.140-260126-0016
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ LÀI
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0356596986
	26/01/2026 10:39:32
	29/01/2026 10:39:00
	29/01/2026 08:42:05
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.140-260126-0018
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ PHƯƠNG
	THÔN 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0346630298
	26/01/2026 10:54:55
	29/01/2026 10:54:00
	29/01/2026 08:42:28
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.140-260126-0019
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGÔ THỊ LỆ
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0385303851
	26/01/2026 11:22:01
	29/01/2026 11:22:00
	29/01/2026 08:42:55
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.140-260126-0004
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Lê Phú hay ( lê thị luyên)
	Thôn Tây xuân vi , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0962692086
	26/01/2026 11:29:04
	02/03/2026 11:28:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.140-260126-0020
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ NHUNG
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0376569786
	26/01/2026 11:37:59
	29/01/2026 13:30:00
	29/01/2026 08:43:26
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.140-260126-0015
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN VĂN ĐẠO
	THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967374686
	26/01/2026 11:39:30
	29/01/2026 13:30:00
	29/01/2026 08:41:41
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.140-260126-0021
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.
	
	Lê Phú Toàn UQ Nguyễn Văn Yên
	Thôn Tân Xuân, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	26/01/2026 11:47:02
	09/02/2026 13:30:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	20
	H56.140-260126-0022
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.
	
	Lê Phú Toàn UQ Nguyễn Văn Yên
	Thôn Tân Xuân, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	26/01/2026 11:51:54
	09/02/2026 13:30:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.140-260126-0024
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ TUYẾT
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0974530223
	26/01/2026 13:47:04
	27/01/2026 13:46:59
	26/01/2026 16:33:51
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	22
	H56.140-260126-0027
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐÀO ANH DUY
	THÔN TÂY XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0329430921
	26/01/2026 14:08:14
	27/01/2026 14:07:59
	26/01/2026 16:33:42
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	23
	H56.140-260126-0030
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ NGỌC TÙNG
	THÔN YÊN TẬP, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0372959220
	26/01/2026 14:22:28
	27/01/2026 14:22:00
	26/01/2026 16:33:36
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	24
	H56.140-260126-0028
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐÀO ANH DUY
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0329430921
	26/01/2026 14:25:06
	27/01/2026 14:24:59
	27/01/2026 10:39:19
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.140-260126-0029
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ BÁ SOẠN
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0983718505
	26/01/2026 14:27:35
	27/01/2026 14:26:59
	27/01/2026 10:45:57
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.140-260126-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THƠM
	thôn Yên Tập, Tỉnh Thanh Hóa
	0983978245
	26/01/2026 14:28:20
	27/01/2026 14:28:00
	26/01/2026 16:33:27
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	27
	H56.140-260126-0026
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN SỰ
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964367336
	26/01/2026 14:34:06
	27/01/2026 14:33:59
	27/01/2026 10:35:53
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	28
	H56.140-260125-0002
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LÊ VĂN CHUẨN
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0986043455
	26/01/2026 15:00:32
	02/03/2026 15:00:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	29
	H56.140-260126-0032
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ THƠM
	thôn Yên Tập, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0983978245
	26/01/2026 15:03:43
	27/02/2026 15:03:00
	28/01/2026 11:14:22
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	30
	H56.140-260126-0034
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN THANH
	Số 218, đường Châu Lang, khu phố Lê Lợi, Tỉnh Thanh Hóa
	0354697367
	26/01/2026 15:25:54
	27/01/2026 15:24:59
	27/01/2026 10:55:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	31
	H56.140-260126-0035
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ LUYẾN
	THÔN 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0981972874
	26/01/2026 15:52:55
	27/01/2026 15:52:00
	27/01/2026 10:50:51
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	32
	H56.140-260126-0025
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260126-3648)
	
	LÊ GIA THỊNH
	
	0964363736
	26/01/2026 16:10:52
	27/01/2026 17:00:00
	27/01/2026 10:40:41
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	33
	H56.140-260126-0033
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260126-4684)
	
	Nguyễn Phạm Trâm Anh
	Số 218, đường Châu Lang, khu phố Lê Lợi
	0354697367
	26/01/2026 16:11:47
	27/01/2026 17:00:00
	27/01/2026 10:53:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	34
	H56.140-260126-0036
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260126-5382)
	
	Đỗ Thị Tú Linh
	THÔN QUANG TRUNG
	0567669888
	26/01/2026 16:12:12
	27/01/2026 17:00:00
	27/01/2026 10:52:30
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	35
	H56.140-260126-0037
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐỖ VĂN MINH
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0567669888
	26/01/2026 16:13:35
	27/01/2026 16:12:59
	27/01/2026 10:56:48
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	36
	H56.140-260126-0038
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HẠNH
	THÔN DƯ KHÁNH, Tỉnh Thanh Hóa
	0936801567
	26/01/2026 16:45:51
	27/01/2026 16:45:00
	26/01/2026 16:55:16
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	37
	H56.140-260126-0042
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260126-6011)
	
	Nguyễn Minh Khuê
	Sn 10 ngõ 3 Thôn Hảo Nam
	0965755238
	27/01/2026 07:52:23
	27/01/2026 17:00:00
	27/01/2026 10:54:34
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	38
	H56.140-260126-0043
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	CAO THỊ XUYÊN
	THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	03523399067
	27/01/2026 08:04:34
	30/01/2026 08:03:59
	29/01/2026 08:43:49
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	39
	H56.140-260127-0001
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	BÙI NGỌC CHIẾN
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0977453366
	27/01/2026 08:10:00
	06/02/2026 08:09:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	40
	H56.140-260127-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN DŨNG
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0985317265
	27/01/2026 09:11:37
	28/01/2026 09:11:00
	27/01/2026 10:54:46
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	41
	H56.140-260127-0010
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	MAI THỊ DUNG
	THÔN 2, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0945325598
	27/01/2026 09:13:52
	30/01/2026 09:13:00
	29/01/2026 08:44:30
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	42
	H56.140-260127-0012
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	HẮC NGỌC LỰC
	Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965425263
	27/01/2026 09:20:00
	28/01/2026 09:20:00
	28/01/2026 07:54:46
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	43
	H56.140-260127-0011
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260127-0699)
	
	HẮC NGỌC MINH ĐỨC
	Thôn 6 
	0965425263
	27/01/2026 09:21:02
	27/01/2026 17:00:00
	28/01/2026 07:55:49
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	44
	H56.140-260127-0009
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Lê Cao Lượng
	Thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0332884959
	27/01/2026 09:21:47
	27/01/2026 17:00:00
	27/01/2026 09:54:51
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tỉnh Thanh Hóa

	45
	H56.140-260127-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ NGA
	THÔN ĐẠI LONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0984640928
	27/01/2026 09:39:24
	28/01/2026 09:39:00
	27/01/2026 10:55:03
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	46
	H56.140-260127-0017
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ TUYẾT
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0838456839
	27/01/2026 09:46:07
	30/01/2026 09:46:00
	29/01/2026 08:44:51
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	47
	H56.140-260127-0015
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260127-1316)
	
	PHÙNG GIA BẢO
	THÔN HỒNG KỲ
	0967895335
	27/01/2026 09:46:36
	27/01/2026 17:00:00
	28/01/2026 07:52:10
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	48
	H56.140-260127-0016
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	TRƯƠNG ĐÌNH DUYÊN
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0352264415
	27/01/2026 09:46:38
	03/03/2026 09:46:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	49
	H56.140-260127-0014
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967895335
	27/01/2026 09:47:38
	28/01/2026 09:46:59
	28/01/2026 07:53:43
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	50
	H56.140-260127-0020
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	CHU THỊ PHƯỢNG
	THÔN 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0372274267
	27/01/2026 10:05:56
	30/01/2026 10:05:00
	29/01/2026 08:45:08
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	51
	H56.140-260127-0018
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	LÊ THỊ LANH
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0337159996
	27/01/2026 10:08:19
	28/01/2026 10:07:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	52
	H56.140-260127-0019
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ LANH
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0337159996
	27/01/2026 10:11:38
	30/01/2026 10:11:00
	28/01/2026 11:15:53
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	53
	H56.140-260127-0021
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CAO THỊ MAI
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0962390967
	27/01/2026 10:16:47
	28/01/2026 10:16:00
	27/01/2026 10:54:57
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	54
	H56.140-260127-0023
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ LÂM
	THÔN 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0982839828
	27/01/2026 10:20:16
	30/01/2026 10:20:00
	29/01/2026 08:45:31
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	55
	H56.140-260127-0022
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRƯƠNG XUÂN TUẤN
	THÔN THÁNG MƯỜI, Tỉnh Thanh Hóa
	0395405918
	27/01/2026 10:29:37
	30/01/2026 10:28:59
	28/01/2026 11:17:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	56
	H56.140-260127-0024
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	ĐỖ THỊ BỈNH
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0362587425
	27/01/2026 10:30:31
	03/03/2026 10:30:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	57
	H56.140-260127-0025
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HẮC THỊ HƯƠNG
	Nguyễn huy sơn 1960. Đại thượng, Tỉnh Thanh Hóa
	0338492501
	27/01/2026 10:33:06
	28/01/2026 10:33:00
	27/01/2026 10:54:51
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	58
	H56.140-260127-0026
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ HIÊN
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0794462139
	27/01/2026 10:48:24
	30/01/2026 10:48:00
	29/01/2026 08:45:51
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	59
	H56.140-260126-0039
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260126-5771)
	
	Nguyễn An Nhiên
	Thôn hồng kỳ 
	0366318535
	27/01/2026 11:00:00
	27/01/2026 17:00:00
	28/01/2026 07:56:46
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	60
	H56.140-260127-0034
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	CHU HUY BÌNH
	THÔN 2, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0979280969
	27/01/2026 11:09:49
	30/01/2026 11:09:00
	29/01/2026 08:46:19
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	61
	H56.140-260127-0035
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ THÙY
	THÔN 2, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0854165678
	27/01/2026 11:12:01
	30/01/2026 11:11:59
	28/01/2026 11:18:22
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	62
	H56.140-260127-0038
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	CAO THỊ MAI
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0962390967
	27/01/2026 11:32:31
	30/01/2026 13:30:00
	29/01/2026 08:47:12
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	63
	H56.140-260127-0039
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	BÙI ĐÌNH ĐỒNG
	THÔN 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0963114368
	27/01/2026 11:48:57
	30/01/2026 13:30:00
	29/01/2026 08:47:54
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	64
	H56.140-260127-0042
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	TRƯƠNG VĂN PHƯƠNG
	THÔN THÁNG MƯỜI, Tỉnh Thanh Hóa
	03339722851
	27/01/2026 14:24:54
	30/01/2026 14:24:00
	29/01/2026 08:48:24
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	65
	H56.140-260127-0040
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ PHÚ HẢI
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0364602231
	27/01/2026 14:36:45
	28/01/2026 14:35:59
	27/01/2026 16:40:16
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	66
	H56.140-260127-0041
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Phùng lê bảo ngọc
	Thôn bắc sơn, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964158513
	27/01/2026 14:37:16
	28/01/2026 14:37:00
	27/01/2026 16:40:09
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tỉnh Thanh Hóa

	67
	H56.140-260127-0043
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ NHUNG
	THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0329416369
	27/01/2026 14:37:51
	28/01/2026 14:37:00
	27/01/2026 16:39:57
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	68
	H56.140-260127-0045
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	
	TRƯƠNG NGỌC LONG
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0977470661
	27/01/2026 14:52:31
	02/03/2026 14:52:00
	30/01/2026 15:42:51
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	69
	H56.140-260127-0047
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THƠM
	thôn Yên Tập, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0983978245
	27/01/2026 14:53:51
	28/01/2026 14:52:59
	27/01/2026 16:39:50
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	70
	H56.140-260127-0048
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Thị sen
	Thôn liễn hà, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0974530223
	27/01/2026 14:54:21
	28/01/2026 14:54:00
	27/01/2026 16:39:41
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	71
	H56.140-260127-0046
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN LONG
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0867379356
	27/01/2026 14:54:53
	28/01/2026 14:54:00
	28/01/2026 11:03:16
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	72
	H56.140-260127-0049
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ HOÀI
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0355729077
	27/01/2026 15:09:01
	30/01/2026 15:09:00
	29/01/2026 08:49:05
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	73
	H56.140-260127-0050
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	HẮC NGỌC HIẾU
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964532426
	27/01/2026 15:13:06
	02/03/2026 15:13:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	74
	H56.140-260127-0051
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN ĐĂNG HÙNG
	Thôn Đông Tiến, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0984025117
	27/01/2026 15:22:57
	30/01/2026 15:22:00
	29/01/2026 08:49:27
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	75
	H56.140-260127-0044
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260127-3290)
	
	Lê Phương Nhi
	THÔN SAO VÀNG
	0867379356
	27/01/2026 16:13:19
	28/01/2026 17:00:00
	28/01/2026 11:19:31
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	76
	H56.140-260127-0006
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Nguyễn tiên chiến
	Thôn lê giang, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0797567736
	27/01/2026 16:43:13
	03/03/2026 16:42:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	77
	H56.140-260127-0053
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	ĐÀO THỊ LAN
	THÔN 2, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0868768784
	27/01/2026 17:26:43
	02/02/2026 07:00:00
	29/01/2026 08:49:47
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	78
	H56.140-260127-0059
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	PHÙNG THỊ LÂM
	THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0393107070
	28/01/2026 08:01:17
	02/02/2026 08:01:00
	30/01/2026 13:51:54
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	79
	H56.140-260127-0056
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ SỰ
	THÔN 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0933368328
	28/01/2026 08:01:34
	02/02/2026 08:01:00
	30/01/2026 13:52:12
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	80
	H56.140-260128-0003
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN VĂN LUẬN
	Chủ nhà Nguyễn Thị Tấn, đội 8, thôn Hậu Dưỡng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0868846266
	28/01/2026 09:26:45
	04/02/2026 09:26:00
	29/01/2026 11:46:01
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	81
	H56.140-260128-0006
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ VĂN TOAN
	Thôn 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968067447
	28/01/2026 09:32:53
	02/02/2026 09:31:59
	30/01/2026 13:51:27
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	82
	H56.140-260128-0007
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ BÉ THÚY
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0987172697
	28/01/2026 10:00:06
	02/02/2026 10:00:00
	30/01/2026 13:51:03
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	83
	H56.140-260128-0011
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN TRỌNG HUY
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964345302
	28/01/2026 10:23:41
	02/02/2026 10:22:59
	30/01/2026 13:50:42
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	84
	H56.140-260128-0009
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	
	ĐỖ HÙNG MẠNH
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0396153856
	28/01/2026 10:23:44
	03/03/2026 10:22:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	85
	H56.140-260128-0012
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	ĐỖ LƯỜNG THỌ
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0966010320
	28/01/2026 10:57:26
	02/02/2026 10:56:59
	30/01/2026 13:50:12
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	86
	H56.140-260128-0001
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LỮ VĂN PHƯƠNG
	THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967815205
	28/01/2026 11:23:07
	04/02/2026 11:22:59
	31/01/2026 07:27:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	87
	H56.140-260128-0002
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LỮ VĂN PHƯƠNG
	THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967815205
	28/01/2026 11:24:14
	04/02/2026 11:24:00
	31/01/2026 07:27:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	88
	H56.140-260128-0014
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	TRỊNH THỊ TUYẾT
	Phố Phúc Sơn, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	0397788526
	28/01/2026 11:49:06
	29/01/2026 13:30:00
	29/01/2026 11:39:50
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	89
	H56.140-260127-0058
	Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
	
	LÊ THỊ HIỀN
	Thôn 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0362059500
	28/01/2026 11:54:31
	11/02/2026 13:30:00
	31/01/2026 07:27:06
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	90
	H56.140-260128-0023
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG VĂN THƠI
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0368039401
	28/01/2026 13:56:19
	29/01/2026 13:56:00
	29/01/2026 11:40:56
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	91
	H56.140-260128-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ THƯƠNG
	THÔN TRỌNG HẬU, Tỉnh Thanh Hóa
	0387633609
	28/01/2026 14:12:50
	29/01/2026 14:11:59
	28/01/2026 16:28:52
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	92
	H56.140-260128-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ TRẦN QUỲNH
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0376123166
	28/01/2026 14:13:06
	29/01/2026 14:13:00
	28/01/2026 16:28:46
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	93
	H56.140-260128-0024
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Vũ Thị Bi
	Thôn Quang Trung, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0961739683
	28/01/2026 14:34:58
	29/01/2026 14:33:59
	28/01/2026 16:28:40
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	94
	H56.140-260128-0025
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG
	THÔN ĐẠI LONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0866505231
	28/01/2026 14:35:37
	29/01/2026 14:35:00
	28/01/2026 16:28:35
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	95
	H56.140-260128-0026
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HUỆ
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0329265419
	28/01/2026 14:43:16
	29/01/2026 14:43:00
	28/01/2026 16:28:29
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	96
	H56.140-260128-0027
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LÊ THỊ HỒNG
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0325133211
	28/01/2026 14:55:31
	04/03/2026 14:54:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	97
	H56.140-260128-0031
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	BÙI THỊ HOA
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0983490373
	28/01/2026 14:55:38
	02/02/2026 14:54:59
	30/01/2026 13:49:49
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	98
	H56.140-260128-0034
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Nguyễn Thị Tích
	Thôn Liên Hà, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0961739683
	28/01/2026 15:11:31
	29/01/2026 17:00:00
	28/01/2026 16:33:57
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tỉnh Thanh Hóa

	99
	H56.140-260128-0035
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LƯƠNG THỊ THÙY
	THÔN YÊN TẬP, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968734975
	28/01/2026 15:17:42
	29/01/2026 15:16:59
	28/01/2026 16:28:22
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	100
	H56.140-260122-0020
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	CHU THỊ THIỆU
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0364957050
	28/01/2026 15:22:57
	03/03/2026 15:22:00
	31/01/2026 07:24:06
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	101
	H56.140-260128-0032
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ MAI KIM
	thôn 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0369437211
	28/01/2026 15:24:55
	29/01/2026 15:24:00
	29/01/2026 11:42:00
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	102
	H56.140-260128-0033
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ THƠM
	thôn Yên Tập, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0983978245
	28/01/2026 15:25:48
	29/01/2026 15:24:59
	29/01/2026 11:43:03
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	103
	H56.140-260128-0037
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0979366108
	28/01/2026 15:37:58
	02/02/2026 15:37:00
	29/01/2026 11:47:19
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	104
	H56.140-260128-0005
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG
	CĂN HỘ SỐ B1006 THÁP B CHUNG CƯ MIPEC TOWER 229 TÂY SƠN, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội
	0978529132
	28/01/2026 15:40:49
	03/03/2026 15:39:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	105
	H56.140-260128-0010
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG
	CĂN HỘ SỐ B1006 THÁP B CHUNG CƯ MIPEC TOWER 229 TÂY SƠN, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội
	0978529132
	28/01/2026 15:43:00
	03/03/2026 15:43:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	106
	H56.140-260128-0036
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	HẮC THỊ THU
	Thôn 4, Tỉnh Thanh Hóa
	0984674079
	28/01/2026 15:44:28
	29/01/2026 15:43:59
	29/01/2026 11:44:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	107
	H56.140-260128-0038
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	HẮC THỊ THU
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0984674079
	28/01/2026 15:45:39
	29/01/2026 15:45:00
	29/01/2026 11:48:49
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	108
	H56.140-260128-0041
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Lê xuân kỳ
	Thôn Trung Thượng, Xã Thọ Phú, Tỉnh Thanh Hóa
	0941659383
	28/01/2026 16:17:35
	04/03/2026 16:17:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	109
	H56.140-260128-0044
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Nguyễn Thu Tâm
	Đội 6, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội
	0978383265
	28/01/2026 16:42:32
	04/03/2026 16:41:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	110
	H56.140-260128-0040
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	LÊ VĂN LUÂN
	Căn hộ A0703, CT2E, Khu nhà ở Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì, Tổ dân phố số 1, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội
	0964317123
	28/01/2026 16:43:36
	02/02/2026 16:42:59
	30/01/2026 13:49:22
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	111
	H56.140-260128-0045
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	trần thị đại 
	thôn phong lan , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0963261228
	28/01/2026 17:12:58
	05/03/2026 07:00:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	112
	H56.140-260128-0042
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ THỊ HUYỀN
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968976586
	29/01/2026 07:49:42
	05/02/2026 07:48:59
	29/01/2026 11:49:53
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	113
	H56.140-260128-0043
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Kết hôn
	
	LÊ THỊ HUYỀN
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968976586
	29/01/2026 07:53:58
	30/01/2026 07:52:59
	29/01/2026 11:51:10
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	114
	H56.140-260129-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN HỮU KHẢ
	THÔN HỒNG KỲ, Tỉnh Thanh Hóa
	0362023031
	29/01/2026 08:28:55
	03/02/2026 08:28:00
	30/01/2026 15:41:51
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	115
	H56.140-260129-0002
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRƯƠNG XUÂN NGỌC
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0395231076
	29/01/2026 08:40:09
	03/02/2026 08:39:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	116
	H56.140-260129-0003
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Nguyễn thế tích
	Thôn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0352992981
	29/01/2026 08:44:21
	05/03/2026 08:43:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	117
	H56.140-260129-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN THỊ DUNG
	THÔN TRUNG HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0968298025
	29/01/2026 08:52:05
	30/01/2026 08:52:00
	29/01/2026 11:36:15
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	118
	H56.140-260129-0005
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-260129-0263)
	
	Trương Thị Dậu
	Thôn Sao Vàng
	0365794574
	29/01/2026 09:12:19
	29/01/2026 17:00:00
	29/01/2026 11:52:16
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	119
	H56.140-260129-0009
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.
	
	CHU VĂN QUÝ
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967222286
	29/01/2026 09:15:31
	12/02/2026 09:15:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	120
	H56.140-260129-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	LÊ VĂN CHÍ
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0365794574
	29/01/2026 09:22:37
	30/01/2026 09:22:00
	29/01/2026 11:53:47
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	121
	H56.140-260129-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ THÚY
	THÔN TÂN XUÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0986969372
	29/01/2026 09:24:36
	30/01/2026 09:24:00
	29/01/2026 11:36:08
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	122
	H56.140-260129-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU ĐÌNH QUANG
	Thôn3, Tỉnh Thanh Hóa
	0969169794
	29/01/2026 09:24:50
	30/01/2026 09:24:00
	29/01/2026 11:36:01
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	123
	H56.140-260129-0011
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN DŨNG
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0985317265
	29/01/2026 09:33:59
	30/01/2026 09:33:00
	29/01/2026 11:55:00
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	124
	H56.140-260129-0015
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ LÀI
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0356596986
	29/01/2026 09:40:16
	03/02/2026 09:39:59
	30/01/2026 13:48:54
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	125
	H56.140-260129-0014
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ BÍCH
	Thôn Lê Lợi, Tỉnh Đắk Lắk
	0965871982
	29/01/2026 09:40:38
	29/01/2026 17:00:00
	29/01/2026 10:16:54
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tỉnh Thanh Hóa

	126
	H56.140-260129-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ THỊ PHÚC
	Thôn Trung Hải, Tỉnh Thanh Hóa
	0981760935
	29/01/2026 09:47:07
	30/01/2026 09:46:59
	29/01/2026 11:35:54
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	127
	H56.140-260129-0010
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	TRƯƠNG THỊ CHỚI
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0362362100
	29/01/2026 09:55:04
	03/02/2026 09:54:59
	31/01/2026 07:30:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	128
	H56.140-260129-0013
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	TRƯƠNG THỊ CHỚI
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0362362100
	29/01/2026 09:56:38
	03/02/2026 09:56:00
	31/01/2026 07:30:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	129
	H56.140-260129-0018
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử 
	
	TRƯƠNG THỊ CHỚI
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0362362100
	29/01/2026 10:15:09
	30/01/2026 10:15:00
	30/01/2026 15:34:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	130
	H56.140-260129-0020
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ NGỌC TÚ
	10/66 TRẦN NHẬT DUẬT,, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0983912331
	29/01/2026 10:18:06
	05/02/2026 10:18:00
	30/01/2026 15:39:16
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	131
	H56.140-260129-0021
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ VĂN HÙNG
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0816793536
	29/01/2026 10:26:07
	30/01/2026 10:26:00
	30/01/2026 15:31:31
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	132
	H56.140-260129-0022
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ NGOAN
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0961419544
	29/01/2026 11:23:46
	02/03/2026 11:22:59
	30/01/2026 15:38:19
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	133
	H56.140-260129-0023
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ NGOAN
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0961419544
	29/01/2026 11:24:45
	30/01/2026 11:24:00
	30/01/2026 15:22:38
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	134
	H56.140-260129-0025
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.
	
	Lường Khắc Cường
	Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968834233
	29/01/2026 11:28:25
	12/02/2026 11:28:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	135
	H56.140-260129-0024
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	CHU VĂN THU
	THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0981666757
	29/01/2026 11:33:12
	04/03/2026 13:30:00
	31/01/2026 07:33:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	136
	H56.140-260129-0017
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử 
	
	TRƯƠNG THỊ CHỚI
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0362362100
	29/01/2026 13:25:12
	30/01/2026 13:30:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	137
	H56.140-260129-0027
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ NHUNG
	THÔN 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0398057418
	29/01/2026 14:10:13
	03/02/2026 14:09:59
	30/01/2026 13:48:31
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	138
	H56.140-260129-0031
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	NGÂN THỊ XUÂN
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0987838446
	29/01/2026 14:29:54
	03/02/2026 14:28:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	139
	H56.140-260129-0034
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CHU VĂN TÚ
	Thôn Đông Tiến, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967659030
	29/01/2026 14:39:36
	30/01/2026 14:39:00
	30/01/2026 15:25:30
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	140
	H56.140-260129-0035
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	CAO THỊ HƯỜNG
	THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0985885344
	29/01/2026 15:05:39
	03/02/2026 15:05:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	141
	H56.140-260129-0033
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN THỦY
	Thôn 3, Tỉnh Thanh Hóa
	0328612552
	29/01/2026 15:10:32
	30/01/2026 15:09:59
	30/01/2026 08:06:18
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	142
	H56.140-260129-0036
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ VY
	THÔN 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0326794716
	29/01/2026 15:19:31
	03/02/2026 15:18:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	143
	H56.140-260129-0038
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRƯƠNG THỊ YẾN
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0386718686
	29/01/2026 15:35:09
	03/02/2026 15:35:00
	30/01/2026 11:38:41
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	144
	H56.140-260129-0037
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Đỗ Thị Tuyến
	Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0394665853
	29/01/2026 15:35:52
	05/03/2026 15:35:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	145
	H56.140-260129-0039
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Trương Tiến Nam ( Trương Ngọc Dũng)
	Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0921612468
	29/01/2026 15:59:15
	05/03/2026 15:58:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	146
	H56.140-260129-0026
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260129-2297)
	
	Lê Quang Phúc
	THÔN 5
	0983026858
	29/01/2026 16:44:38
	30/01/2026 17:00:00
	30/01/2026 15:21:33
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	147
	H56.140-260129-0032
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260129-2707)
	
	Chu Văn Hoàng Anh
	Thôn Đông Tiến 
	0967659030
	29/01/2026 16:45:08
	30/01/2026 17:00:00
	30/01/2026 15:24:11
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	148
	H56.140-260129-0040
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	
	LÊ CHÂN QUANG
	THÔN 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0393041855
	29/01/2026 16:53:39
	05/02/2026 16:52:59
	30/01/2026 15:26:44
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	149
	H56.140-260129-0041
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	lường thị thanh
	thôn tây xuân vi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0978458765
	30/01/2026 08:03:58
	04/02/2026 08:03:00
	30/01/2026 15:29:51
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	150
	H56.140-260130-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN THỦY
	Thôn 3, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0328612552
	30/01/2026 08:06:42
	02/02/2026 08:05:59
	30/01/2026 10:49:24
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	151
	H56.140-260130-0002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	CHU THỊ YẾN NHI
	THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964670985
	30/01/2026 08:41:52
	02/02/2026 08:41:00
	30/01/2026 15:28:46
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	152
	H56.140-260130-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Văn Thành
	Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0355189238
	30/01/2026 08:56:36
	02/02/2026 08:56:00
	30/01/2026 10:48:41
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	153
	H56.140-260130-0004
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ CÔNG PHƯƠNG
	3P, TỔ 14, KP Đồng Tâm, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
	0986793928
	30/01/2026 09:05:48
	04/02/2026 09:05:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	154
	H56.140-260130-0007
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	ĐỖ THỊ QUÝ
	SỐ NHÀ 10/7/22 ĐƯỜNG ÁI SƠN, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0971540239
	30/01/2026 09:26:26
	30/01/2026 17:00:00
	30/01/2026 09:57:19
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tỉnh Thanh Hóa

	155
	H56.140-260130-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THANH QUỲNH
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0981380131
	30/01/2026 09:28:12
	02/02/2026 09:28:00
	30/01/2026 10:48:35
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	156
	H56.140-260130-0013
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	CAO NGỌC TRÂM
	Tổ 26, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0372200930
	30/01/2026 09:36:27
	04/02/2026 09:35:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	157
	H56.140-260130-0005
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	ĐINH THỊ HƯƠNG LAN
	Thôn Đức Tiến, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0864046472
	30/01/2026 09:54:04
	04/02/2026 09:54:00
	31/01/2026 07:30:06
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	158
	H56.140-260130-0012
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	Trương Tiến Chiến (Trương Ngọc Mẫn - Nguyễn Thị Mai)
	Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0978296936
	30/01/2026 10:02:44
	11/02/2026 10:01:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	159
	H56.140-260130-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG THỊ CHỚI
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0362362100
	30/01/2026 10:06:02
	02/02/2026 10:05:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	160
	H56.140-260130-0009
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐINH THỊ HƯƠNG LAN
	Thôn Đức Tiến, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0864046472
	30/01/2026 10:07:18
	02/02/2026 10:07:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	161
	H56.140-260130-0011
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	Trương Tiến Chiến (Nguyễn Thị Hiếu)
	Thôn Sao Vàng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0978296936
	30/01/2026 10:13:57
	11/02/2026 10:13:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	162
	H56.140-260130-0014
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	NGUYỄN THỊ HẠNH
	THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0989913869
	30/01/2026 10:23:06
	09/02/2026 10:22:59
	31/01/2026 07:33:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	163
	H56.140-260130-0015
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	PHẠM DUY ANH
	THÔN TÂY XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0343986236
	30/01/2026 10:28:53
	04/02/2026 10:28:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	164
	H56.140-260130-0021
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ HẠNH
	THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0989913869
	30/01/2026 10:36:22
	02/02/2026 10:35:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	165
	H56.140-260130-0022
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	NGUYỄN THỊ KIM
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0383471673
	30/01/2026 11:08:30
	06/03/2026 11:07:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	166
	H56.140-260130-0023
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ VŨ
	THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0376679991
	30/01/2026 11:46:12
	04/02/2026 13:30:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	167
	H56.140-260130-0025
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260130-2110)
	
	TRẦN VĂN THANH LỊCH
	Thôn Trung Hải
	0977047105
	30/01/2026 13:42:56
	30/01/2026 17:00:00
	30/01/2026 15:35:41
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	168
	H56.140-260130-0026
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	TRƯƠNG THỊ ĐÁNG
	Thôn Phú Xuân, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	30/01/2026 14:00:19
	11/02/2026 14:00:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	169
	H56.140-260130-0024
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ CÚC
	Thôn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0977047105
	30/01/2026 14:02:33
	02/02/2026 14:01:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	170
	H56.140-260130-0030
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ HOA
	THÔN  2, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0974019029
	30/01/2026 14:09:28
	04/02/2026 14:09:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	171
	H56.140-260130-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LƯỜNG THỊ HUYỀN
	THÔN TÂY XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0398864789
	30/01/2026 14:11:46
	02/02/2026 14:11:00
	30/01/2026 16:16:26
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	172
	H56.140-260130-0029
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LƯỜNG THỊ HUYỀN
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0398864789
	30/01/2026 14:12:25
	02/02/2026 14:11:59
	30/01/2026 16:16:20
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	173
	H56.140-260130-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn vẳn tính
	Thôn hổng kỳ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0974530223
	30/01/2026 14:12:43
	02/02/2026 14:11:59
	30/01/2026 16:16:14
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	174
	H56.140-260130-0032
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LƯỜNG THỊ HUYỀN
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0398864789
	30/01/2026 14:22:45
	02/02/2026 14:22:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	175
	H56.140-260130-0033
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ HOA
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0348820605
	30/01/2026 14:32:44
	02/02/2026 14:31:59
	30/01/2026 16:16:07
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	176
	H56.140-260130-0027
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Dương Thị Thu Hà 
	Thôn Liên Hà, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0973449135
	30/01/2026 14:54:07
	06/03/2026 14:54:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	177
	H56.140-260130-0035
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN BÁ THẢO
	THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0974765199
	30/01/2026 15:07:20
	02/02/2026 15:07:00
	30/01/2026 16:16:01
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	178
	H56.140-260130-0034
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ BÌNH
	THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0368435747
	30/01/2026 15:35:31
	04/02/2026 15:35:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	179
	H56.140-260130-0039
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Nguyễn Bá Nhẫn
	Thôn Hồng Kỳ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0974266040
	30/01/2026 15:46:11
	06/03/2026 15:46:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	180
	H56.140-260130-0036
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ TRUNG HƯNG
	THÔN ĐỨC TIẾN, Tỉnh Thanh Hóa
	0393424245
	30/01/2026 15:53:57
	02/02/2026 15:52:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	181
	H56.140-260130-0038
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN VĂN LỰC
	THÔN YÊN TẬP, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0398158801
	30/01/2026 15:55:03
	02/02/2026 15:54:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	182
	H56.140-260130-0040
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU THỊ NGỌC MAI
	Thôn 3, Tỉnh Thanh Hóa
	0888244730
	30/01/2026 16:05:34
	02/02/2026 16:04:59
	30/01/2026 16:15:27
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	183
	H56.140-260130-0037
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260130-2981)
	
	LÊ Trung Minh Khôi
	THÔN ĐỨC TIẾN
	0393424245
	30/01/2026 16:31:40
	02/02/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	184
	H56.140-260130-0020
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	LÊ VĂN THÊM
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0357480075
	30/01/2026 16:42:33
	04/02/2026 16:41:59
	31/01/2026 07:33:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa



